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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Lê Thọ Viên

Các Thẩm phán: Bà Mai Thị Thanh Tú
Bà Hoàng Thị Bích Thảo

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Tâm Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia
phiên tòa: Ông Trần Hồng Long - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 03 năm 2026 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí
Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số:
399/2025/TLPT-KDTM ngày 24 tháng 12 năm 2025 về vụ việc: “Tranh chấp
hợp đồng mua bán hàng hóa”.

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 79/2025/KDTM-ST ngày 22
tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân Khu vực Y, Thành phố Hồ Chí Minh bị
kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 808/2025/QĐPT-
KDTM ngày 09 tháng 02 năm 2026, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn R; Trụ sở:
Đường A1, Khu phố B1, Phường C1, Thành phố Hồ Chí Minh;

Người đại diện theo pháp luật: Ông Võ Mậu Quốc D – Tổng Giám đốc;

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị Tuyết M và/hoặc Bà Trần
Thanh T; Địa chỉ: Đường D1, Khu phố B1, Phường C1, Thành phố Hồ Chí
Minh. (Giấy ủy quyền số 58/GUQ/RTVG/2025 ngày 28/3/2025)

Bị đơn: Công ty Cổ phần H; Trụ sở: Đường D2, phường H1, Thành phố
Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trương Văn V – Tổng Giám đốc;
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Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Thùy L. Địa chỉ: Chung cư
Sài Gòn Mia, đường A KDC T1, xã H3, Thành phố Hồ Chí Minh và/hoặc Ông
Võ Thiện H. Địa chỉ: Tổ F khóm I1, phường S1, tỉnh Đồng Tháp và/hoặc Bà
Nguyễn Thới Phương T. Địa chỉ: Đường M2, phường U1, Thành phố Hồ Chí
Minh. (Giấy ủy quyền ngày 30/6/2025)

- Người kháng cáo: Công ty Cổ phần H, là bị đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện và trình bày của đại diện nguyên đơn:

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn R (sau đây gọi tắt là Công ty R) và
Công ty Cổ phần H (sau đây gọi tắt là Công ty H) có ký kết 03 Hợp đồng mua
bán cụ thể như sau:

1. Hợp đồng mua bán số 1410/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 14/10/2021
về việc Công ty H mua của Công ty R thiết bị vệ sinh cho công trình Khu du
lịch G (S tầng 2, 3) tại thôn I2, xã N3, thành phố Q, tỉnh Bình Định. Tổng giá trị
Hợp đồng và các phụ lục đã ký kết, bao gồm thuế GTGT là 890.107.016 đồng
(Tám trăm chín mươi triệu một trăm lẻ bảy nghìn không trăm mười sáu đồng);

2. Hợp đồng mua bán số 0855/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 18/12/2021
về việc Công ty H mua của Công ty R thiết bị vệ sinh – Căn mẫu Shophouse
L16 cho công trình Khu dân cư T tại KV3 – phường R1, thành phố Q, tỉnh Bình
Định. Tổng giá trị Hợp đồng và các phụ lục đã ký kết, bao gồm thuế GTGT là
161.672.600 đồng (Một trăm sáu mươi mốt triệu sáu trăm bảy mươi hai nghìn
sáu trăm đồng);

3. Hợp đồng mua bán số 0525/2022/HĐMB/HTI-RITA ngày 07/07/2022
về việc Công ty H mua của Công ty R thiết bị vệ sinh khu B - Hoàn thiện khu
vực vệ sinh S mở rộng cho công trình Tổ hợp du lịch Thương mại giải trí M tại
thôn I2, xã N3, thuộc khu kinh tế H3, thành phố Q, tỉnh Bình Định. Tổng giá trị
Hợp đồng đã bao gồm 10% thuế GTGT là 68.439.360 đồng (Sáu mươi tám triệu
bốn trăm ba mươi chín nghìn ba trăm sáu mươi đồng).

Công ty R đã hoàn tất các công việc theo Hợp đồng đã ký kết, tuy nhiên,
đến nay Công ty H vẫn chưa thanh toán toàn bộ công nợ cho Công ty R. Ngày
03/7/2024, theo Thư xác nhận công nợ, Công ty H đã xác nhận còn thiếu Công
ty R số tiền 692.108.976 đồng (Sáu trăm chín mươi hai triệu một trăm lẻ tám
nghìn chín trăm bảy mươi sáu đồng), cụ thể:

1. Dự án S tầng 2, 3 - G3: 461.997.016 đồng (Bốn trăm sáu mươi mốt triệu
chín trăm chín mươi bảy nghìn không trăm mười sáu đồng);

2. Dự án G - Mockup Shophouse L.16:161.672.600 đồng (Một trăm sáu
mươi mốt triệu sáu trăm bảy mươi hai nghìn sáu trăm đồng);

3. Dự án B: 68.439.360 đồng (Sáu mươi tám triệu bốn trăm ba mươi chín
nghìn ba trăm sáu mươi đồng).
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Ngày 01/10/2024, Công ty R có gửi đến Công ty H thư yêu cầu thanh toán
công nợ quá hạn số tiền 692.108.976 đồng (Sáu trăm chín mươi hai triệu một
trăm lẻ tám nghìn chín trăm bảy mươi sáu đồng) trước ngày 10/10/2024. Nhưng
đến hiện tại phía Công ty H chỉ mới thanh toán thêm số tiền 50.000.000 đồng
(Năm mươi triệu đồng) vào ngày 02/12/2024 và số tiền 100.000.000 đồng (Một
trăm triệu đồng) vào ngày 22/01/2025 cho Hợp đồng số 1410/2021/HĐMB/HTI-
RITA ngày 14/10/2021 (Dự án S tầng 2, 3 - G3).

Trên tinh thần thiện chí và hợp tác, Công ty R đã nhiều lần cử nhân viên liên
lạc đề nghị thanh toán, nhắc nhở cũng như tạo điều kiện để Công ty H thực hiện
việc thanh toán khoản công nợ còn lại, nhưng đến nay Công ty R vẫn chưa nhận
được thêm bất kỳ khoản tiền thanh toán nào.

Việc Công ty H không trả nợ đã xâm phạm đến lợi ích chính đáng, gây khó
khăn, thiệt hại cho Công ty R. Vì vậy, nay Công ty R yêu cầu Tòa án xem xét và
giải quyết cho Công ty R những yêu cầu sau:

1. Buộc Công ty Cổ phần H phải thanh toán cho Công ty Trách nhiệm hữu
hạn Tập đoàn R bao gồm:

1.1 Hợp đồng số 1410/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 14/10/2021 (Dự án S
tầng 2, 3 - G3) bao gồm:

+ Tiền nợ gốc phát sinh từ hợp đồng: 311.997.016 đồng (Ba trăm mười một
triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn không trăm mười sáu đồng).

+ Tiền phạt do vi phạm là: 24.959.761 đồng (Hai mươi bốn triệu chín trăm
năm mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi mốt đồng).

+ Tiền lãi phạt với mức lãi 15%/năm tạm tính đến ngày 31/7/2025 theo
cách tính lũy kế (ghi nhận cụ thể tại bảng tính nợ gốc và lãi phạt ngày 30/7/2025)
là: 324.325.222 đồng (Ba trăm hai mươi bốn triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn
hai trăm hai mươi hai đồng).

1.2 Hợp đồng số 0855/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 18/12/2021 (Dự án G
- Mockup Shophouse L.16) bao gồm:

+ Tiền nợ gốc phát sinh từ hợp đồng: 161.672.600 đồng (Một trăm sáu
mươi mốt triệu sáu trăm bảy mươi hai nghìn sáu trăm đồng).

+ Tiền phạt do vi phạm là: 12.933.808 đồng (Mười hai triệu chín trăm ba
mươi ba nghìn tám trăm lẻ tám đồng).

+ Tiền lãi phạt với mức lãi 15%/năm tạm tính đến ngày 31/7/2025 theo
cách tính lũy kế (ghi nhận cụ thể tại bảng tính nợ gốc và lãi phạt ngày 30/7/2025)
là: 97.246.069 đồng (Chín mươi bảy triệu hai trăm bốn mươi sáu nghìn không
trăm sáu mươi chín đồng).

1.3 Hợp đồng số 0525/2022/HĐMB/HTI-RITA ngày 07/07/2022 (Dự án B)
bao gồm:

+ Tiền nợ gốc phát sinh từ hợp đồng: 68.439.360 đồng (Sáu mươi tám triệu
bốn trăm ba mươi chín nghìn ba trăm sáu mươi đồng).
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+ Tiền phạt do vi phạm là: 5.475.149 đồng (Năm triệu bốn trăm bảy mươi
lăm nghìn một trăm bốn mươi chín đồng).

+ Tiền lãi phạt với mức lãi 15%/năm tạm tính đến ngày 31/7/2025 theo
cách tính lũy kế (ghi nhận cụ thể tại bảng tính nợ gốc và lãi phạt ngày 30/7/2025)
là: 31.858.522 đồng (Ba mươi mốt triệu tám trăm năm mươi tám nghìn năm
trăm hai mươi hai đồng).

Tổng số tiền Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn R đề nghị Tòa án
buộc Công ty Cổ phần H phải thanh toán cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập
đoàn R tạm tính đến ngày 30/7/2025 là: 1.038.907.507 đồng (Một tỷ không trăm
ba mươi tám triệu chín trăm lẻ bảy nghìn năm trăm lẻ bảy đồng). Thanh toán
một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Trong quá trình xét xử sơ thẩm vào ngày 22/9/2025, Công ty H đã thanh
toán toàn bộ tiền hàng phát sinh từ 03 hợp đồng, do đó nguyên đơn rút lại yêu
cầu khởi kiện đối với số tiền: 542.108.976 đồng (Năm trăm bốn mươi hai triệu
một trăm lẻ tám nghìn chín trăm bảy mươi sáu đồng) cụ thể:

+ Hợp đồng 1410/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 14/10/2021: 311.997.016
đồng (Ba trăm mười một triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn không trăm mười
sáu đồng).

+ Hợp đồng 0855/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 18/12/2021: 161.672.600
đồng (Một trăm sáu mươi mốt triệu sáu trăm bảy mươi hai nghìn sáu trăm đồng).

+ Hợp đồng 0525/2022/HĐMB/HTI-RITA ngày 07/07/2022: 68.439.360
đồng (Sáu mươi tám triệu bốn trăm ba mươi chín nghìn ba trăm sáu mươi đồng).

Yêu cầu Tòa án buộc bị đơn Công ty H có trách nhiệm thanh toán cho
nguyên đơn:

1.1 Hợp đồng 1410/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 14/10/2021 bao gồm:

+ Tiền phạt do vi phạm là 8% của tiền nợ gốc: 24.959.761 đồng (Hai mươi
bốn triệu chín trăm năm mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi mốt đồng).

+ Tiền lãi phạt với mức lãi 12%/năm tạm tính đến ngày 17/9/2025 theo
cách tính lũy kế (ghi nhận cụ thể tại bảng tính nợ gốc và lãi phạt nộp ngày
17/9/2025) là: 220.363.436 đồng (Hai trăm hai mươi triệu ba trăm sáu mươi ba
nghìn bốn trăm ba mươi sáu đồng).

Tổng cộng: 245.323.197 đồng (Hai trăm bốn mươi lăm triệu ba trăm hai
mươi ba nghìn một trăm chín mươi bảy đồng).

1.2 Hợp đồng 0855/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 18/12/2021 bao gồm:

+ Tiền phạt do vi phạm là: 12.933.808 đồng (Mười hai triệu chín trăm ba
mươi ba nghìn tám trăm lẻ tám đồng).

+ Tiền lãi phạt với mức lãi 12%/năm tạm tính đến ngày 17/9/2025 theo
cách tính lũy kế (ghi nhận cụ thể tại bảng tính nợ gốc và lãi phạt nộp ngày
17/9/2025) là: 66.663.002 đồng (Sáu mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi ba nghìn
không trăm lẻ hai đồng).
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Tổng cộng: 79.596.810 đồng (Bảy mươi chín triệu năm trăm chín mươi sáu
nghìn tám trăm mười đồng).

1.3 Hợp đồng 0525/2022/HĐMB/HTI-RITA ngày 07/07/2022 bao gồm:

+ Tiền phạt do vi phạm là: 5.475.149 đồng (Năm triệu bốn trăm bảy mươi
lăm nghìn một trăm bốn mươi chín đồng).

+ Tiền lãi phạt với mức lãi 12%/năm tạm tính đến ngày 17/9/2025 theo
cách tính lũy kế (ghi nhận cụ thể tại bảng tính nợ gốc và lãi phạt nộp ngày
17/9/2025) là: 22.128.726 đồng (Hai mươi hai triệu một trăm hai mươi tám
nghìn bảy trăm hai mươi sáu đồng).

Tổng cộng: 27.603.875 đồng (Hai mươi bảy triệu sáu trăm lẻ ba nghìn tám
trăm bảy mươi lăm đồng).

Tổng số tiền Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn R đề nghị Tòa án
buộc Công ty Cổ phần H phải thanh toán cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập
đoàn R tạm tính đến ngày 17/9/2025 là: 352.523.882 đồng (Ba trăm năm mươi
hai triệu năm trăm hai mươi ba nghìn tám trăm tám mươi hai đồng).

Bị đơn Công ty Cổ phần H có bà Nguyễn Thới Phương T trình bày:

Xác nhận giữa nguyên đơn và bị đơn có ký 03 hợp đồng:

1. Hợp đồng mua bán số 1410/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 14/10/2021
về việc Công ty H mua của Công ty R thiết bị vệ sinh cho công trình Khu du
lịch G (S tầng 2, 3) tại thôn I2, xã N3, thành phố Q, tỉnh Bình Định.

2. Hợp đồng mua bán số 0855/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 18/12/2021
về việc Công ty H mua của Công ty R thiết bị vệ sinh – Căn mẫu Shophouse
L16 cho công trình Khu dân cư T tại KV3 – phường R1, thành phố Q, tỉnh Bình
Định.

3. Hợp đồng mua bán số 0525/2022/HĐMB/HTI-RITA ngày 07/07/2022
về việc Công ty H mua của Công ty R thiết bị vệ sinh khu B - Hoàn thiện khu
vực vệ sinh S mở rộng cho công trình Tổ hợp du lịch Thương mại giải trí M tại
thôn I2, xã N3, thuộc khu kinh tế H3, thành phố Q1, tỉnh Bình Định.

Đối với yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn không đồng ý do nguyên đơn chưa
có chứng cứ chứng minh việc đã hoàn thành về điều kiện thanh toán quy định tại
nội dung của 3 hợp đồng nêu trên nên bộ phận kế toán không thể thanh toán cho
nguyên đơn. Do đó không làm phát sinh tiền phạt và tiền lãi như nguyên đơn
trình bày.

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 79/2025/KDTM-ST ngày 22
tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân Khu vực Y, Thành phố Hồ Chí Minh đã
quyết định:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Trách
nhiệm hữu hạn Tập đoàn R: Buộc bị đơn Công ty H có trách nhiệm thanh toán
cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn R số tiền: 160.617.657 đồng (Một
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trăm sáu mươi triệu sáu trăm mười bảy nghìn sáu trăm năm mươi bảy đồng) bao
gồm:

1.1 Hợp đồng số 1410/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 14/10/2021 bao gồm:

+ Tiền phạt do vi phạm là 8% của tiền nợ gốc: 24.959.761 đồng. (Hai mươi
bốn triệu chín trăm năm mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi mốt đồng).

+ Tiền lãi phạt với mức lãi 12%/năm tính từ ngày 18/01/2024 đến ngày
17/9/2025 theo cách tính lũy kế là: 83.902.705 đồng (Tám mươi ba triệu chín
trăm lẻ hai nghìn bảy trăm lẻ năm đồng).

Tổng cộng: 108.862.466 đồng (Một trăm lẻ tám triệu tám trăm sáu mươi
hai nghìn bốn trăm sáu mươi sáu đồng).

1.2 Hợp đồng 0855/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 18/12/2021 bao gồm:

+ Tiền phạt do vi phạm là: 12.933.808 đồng (Mười hai triệu chín trăm ba
mươi ba nghìn tám trăm lẻ tám đồng).

+ Tiền lãi phạt với mức lãi 12%/năm tính từ ngày 04/7/2024 đến ngày
17/9/2025 theo cách tính lũy kế là: 23.422.527 đồng. (Hai mươi ba triệu bốn
trăm hai mươi hai nghìn năm trăm hai mươi bảy đồng).

Tổng cộng: 36.356.335 đồng (Ba mươi sáu triệu ba trăm năm mươi sáu
nghìn ba trăm ba mươi lăm đồng).

1.3 Hợp đồng 0525/2022/HĐMB/HTI-RITA ngày 07/07/2022 bao gồm:

+ Tiền phạt do vi phạm là: 5.475.149 đồng (Năm triệu bốn trăm bảy mươi
lăm nghìn một trăm bốn mươi chín đồng).

+ Tiền lãi phạt với mức lãi 12%/năm tính từ ngày 04/7/2024 đến ngày
17/9/2025 theo cách tính lũy kế là: 9.923.707 đồng (Chín triệu chín trăm hai
mươi ba nghìn bảy trăm lẻ bảy đồng).

Tổng cộng: 15.398.856 đồng (Mười lăm triệu ba trăm chín mươi tám nghìn
tám trăm năm mươi sáu đồng).

Toàn bộ số tiền nêu trên thanh toán một lần ngay sau khi án có hiệu lực
pháp luật.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với
các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án
xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi
hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 306 Luật Thương mại.

2. Không chấp nhận đối với yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc bị đơn
thanh toán số tiền lãi chậm thanh toán là: 191.906.225 đồng (Một trăm chín
mươi mốt triệu chín trăm lẻ sáu nghìn hai trăm hai mươi lăm đồng).

3. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với số tiền:
542.108.976 đồng (Năm trăm bốn mươi hai triệu một trăm lẻ tám nghìn chín
trăm bảy mươi sáu đồng) là tiền bán hàng của 03 Hợp đồng cụ thể:
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+ Hợp đồng 1410/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 14/10/2021: 311.997.016
đồng (Ba trăm mười một triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn không trăm mười
sáu đồng).

+ Hợp đồng 0855/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 18/12/2021: 161.672.600
đồng (Một trăm sáu mươi mốt triệu sáu trăm bảy mươi hai nghìn sáu trăm đồng).

+ Hợp đồng 0525/2022/HĐMB/HTI-RITA ngày 07/07/2022: 68.439.360
đồng (Sáu mươi tám triệu bốn trăm ba mươi chín nghìn ba trăm sáu mươi đồng).

4. Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:

- Bị đơn Công ty Cổ phần H phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ
thẩm là: 8.030.883 đồng (Tám triệu không trăm ba mươi nghìn tám trăm tám
mươi ba đồng).

- Nguyên đơn phải chịu án phí đối với phần yêu cầu không được chấp nhận
là: 9.595.311 đồng (Chín triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn ba trăm mười một
đồng). Hoàn trả cho Công ty Cổ phần Tập đoàn R số tiền án phí đã tạm nộp là
11.447.548 đồng (Mười một triệu bốn trăm bốn mươi bảy nghìn năm trăm bốn
mươi tám đồng) theo biên lai thu số 0059965 ngày 23/4/2025 của Chi cục Thi
hành án Dân sự Quận P3, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Thi hành án Dân sự
Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên quyền kháng cáo và nghĩa vụ thi hành án
của đương sự theo luật định.

Ngày 06/10/2025, bị đơn Công ty Cổ phần H kháng cáo toàn bộ bản án sơ
thẩm do Tòa án cấp sơ thẩm không áp dụng đúng quy định Bộ luật tố tụng dân
sự về đánh giá chứng cứ, xem xét đầy đủ các yêu cầu của bị đơn, không đảm
bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn nên đề nghị cấp phúc thẩm xem xét
hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị đơn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Bị đơn đồng ý trả nguyên đơn số
tiền 160.617.657 đồng bao gồm tiền phạt do vi phạm và tiền lãi phạt từ 3 Hợp
đồng mua bán nhưng đề nghị tạm ngừng phiên tòa để bị đơn có thời gian trả nợ.

Nguyên đơn không đồng ý với yêu cầu kháng cáo của bị đơn, không đồng ý
kéo dài thời gian trả nợ, đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên
toà phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:

Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, thư ký, Hội đồng xét xử và đương sự tại
cấp phúc thẩm thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về nội dung: Đề nghị không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn Công
ty Cổ phần H. Bản án sơ thẩm giải quyết đúng căn cứ pháp luật, đề nghị giữ
nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm
tra tại phiên tòa, kết quả tranh tụng, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử
nhận định:

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị đơn Công ty Cổ phần H làm trong
thời hạn luật định nên được chấp nhận.

[2] Xét yêu cầu kháng cáo của bị đơn có đủ căn cứ để xác định:

[2.1] Giữa nguyên đơn và bị đơn đã ký kết 3 Hợp đồng mua bán hàng hóa,
cụ thể:

1. Hợp đồng mua bán số 1410/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 14/10/2021
về việc bị đơn mua của nguyên đơn thiết bị vệ sinh cho công trình Khu du lịch G
(S tầng 2, 3) tại thôn I2, xã N3, thành phố Q, tỉnh Bình Định. Tổng giá trị Hợp
đồng và các phụ lục đã ký kết, bao gồm thuế GTGT là 890.107.016 đồng;

2. Hợp đồng mua bán số 0855/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 18/12/2021
về việc bị đơn mua của nguyên đơn thiết bị vệ sinh – Căn mẫu Shophouse L16
cho công trình Khu dân cư T tại KV3 – phường R1, thành phố Q, tỉnh Bình
Định. Tổng giá trị Hợp đồng và các phụ lục đã ký kết, bao gồm thuế GTGT là
161.672.600 đồng;

3. Hợp đồng mua bán số 0525/2022/HĐMB/HTI-RITA ngày 07/07/2022
về việc bị đơn mua của nguyên đơn thiết bị vệ sinh khu B - Hoàn thiện khu vực
vệ sinh S mở rộng cho công trình Tổ hợp du lịch Thương mại giải trí M tại thôn
I2, xã N3, thuộc khu kinh tế H3, thành phố Q, tỉnh Bình Định. Tổng giá trị Hợp
đồng đã bao gồm 10% thuế GTGT là 68.439.360 đồng.

Nguyên đơn đã hoàn tất các công việc theo Hợp đồng đã ký kết.

Căn cứ theo Thư xác nhận công nợ ngày 03/7/2024 thì bị đơn xác nhận còn
thiếu nguyên đơn số tiền 692.108.976 đồng, cụ thể:

1. Hợp đồng mua bán số 1410 còn thiếu 461.997.016 đồng;

Bị đơn đã thanh toán thêm số tiền 50.000.000 đồng vào ngày 02/12/2024
và số tiền 100.000.000 đồng vào ngày 22/01/2025 cho Hợp đồng số
1410/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 14/10/2021. Như vậy số tiền nợ gốc phát
sinh từ hợp đồng này là 311.997.016 đồng.

2. Hợp đồng mua bán số 0855 còn thiếu nợ gốc là 161.672.600 đồng

3. Hợp đồng mua bán số 0525 còn thiếu nợ gốc là 68.439.360 đồng

Ngày 22/9/2025, bị đơn đã thanh toán toàn bộ tiền hàng phát sinh từ 03 hợp
đồng nêu trên cho nguyên đơn, nguyên đơn rút lại yêu cầu khởi kiện đối với số
tiền: 542.108.976 đồng; Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ yêu cầu này của nguyên
đơn là có căn cứ.

[2.2] Đối với yêu cầu khởi kiện còn lại của nguyên đơn yêu cầu bị đơn
thanh toán cho nguyên đơn các khoản: Tiền phạt do vi phạm là 8% của tiền nợ
gốc và Tiền lãi phạt với mức lãi 12%/năm tạm tính đến ngày 17/9/2025 của 3
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hợp đồng trên với số tiền tổng cộng là 352.523.882 đồng, xét yêu cầu của
nguyên đơn:

1. Hợp đồng số 1410/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 14/10/2021 bao gồm:

+ Tiền phạt do vi phạm là 8% của tiền nợ gốc: 24.959.761 đồng.

+ Tiền lãi phạt với mức lãi 12%/năm tạm tính đến ngày 17/9/2025 theo
cách tính lũy kế (ghi nhận cụ thể tại bảng tính nợ gốc và lãi phạt nộp ngày
17/9/2025) là: 220.363.436 đồng.

Tổng cộng: 245.323.197 đồng.

2. Hợp đồng 0855/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 18/12/2021 bao gồm:

+ Tiền phạt do vi phạm là: 12.933.808 đồng.

+ Tiền lãi phạt với mức lãi 12%/năm tạm tính đến ngày 17/9/2025 theo
cách tính lũy kế (ghi nhận cụ thể tại bảng tính nợ gốc và lãi phạt nộp ngày
17/9/2025) là: 66.663.002 đồng.

Tổng cộng: 79.596.810 đồng.

3. Hợp đồng 0525/2022/HĐMB/HTI-RITA ngày 07/07/2022 bao gồm:

+ Tiền phạt do vi phạm là: 5.475.149 đồng.

+ Tiền lãi phạt với mức lãi 12%/năm tạm tính đến ngày 17/9/2025 theo
cách tính lũy kế (ghi nhận cụ thể tại bảng tính nợ gốc và lãi phạt nộp ngày
17/9/2025) là: 22.128.726 đồng.

Tổng cộng: 27.603.875 đồng.

Đối với khoản tiền phạt vi phạm nguyên đơn yêu cầu:

Tại Khoản 2 Điều 12 của 03 Hợp đồng mua bán quy định:

“Nếu bên A chậm thanh toán cho bên B theo quy định của Hợp đồng, thì
Bên A phải chịu phạt 0.05% giá trị chậm trễ thanh toán cho mỗi ngày chậm trễ,
với tổng số tiền phạt vi phạm không vượt quá 8% giá trị hợp đồng vi phạm,
nhưng số ngày chậm trễ không vượt quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày hết hạn
thanh toán theo quy định của Hợp đồng”.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận khoản tiền phạt vi phạm mà nguyên đơn yêu
cầu 8% của số tiền nợ gốc từ 3 Hợp đồng mua bán là phù hợp với Điều 301 Luật
Thương mại.

Về tiền lãi phạt với mức lãi 12%/năm tạm tính đến ngày 17/9/2025 của 3
Hợp đồng mua bán:

Đối với Hợp đồng mua bán số 1410:

Căn cứ giấy báo có ngày 17/01/2024, bị đơn đã thanh toán số tiền
100.000.000 đồng cho nguyên đơn với nội dung: thanh toán Hợp đồng 1410, xác
định từ ngày 17/01/2024 là thời điểm mà Hợp đồng 1410 đủ điều kiện để thanh
toán. Do đó từ ngày 18/01/2017 bắt đầu tính tiền lãi quá hạn trên số tiền chậm
thanh toán, cụ thể như sau:
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Từ ngày 18/01/2024 đến ngày 31/1/2024 lãi tính trên số tiền gốc:
561.997.016 đồng x 13 ngày x 12%/năm = 2.401.960 đồng.

Từ ngày: 01/02/2024 đến ngày 05/02/2024: 511.997.016 x 4 ngày x 12% =
682.663 đồng (do ngày 01/02/2024, bị đơn thanh toán 50.000.000 đồng cho
nguyên đơn).

Từ ngày: 06/02/2024 đến ngày 01/12/2024: 461.997.016 đồng x 10 tháng x
12%/năm = 46.199.702 đồng. (do ngày 06/2/2024, bị đơn thanh toán 50.000.000
đồng cho nguyên đơn)

Từ ngày: 02/12/2024 đến 21/01/2025: 411.997.016 đồng x 01 tháng 20
ngày = 6.866.617 đồng. (do ngày 02/12/2024, bị đơn thanh toán 50.000.000
đồng cho nguyên đơn)

Từ ngày 22/01/2025 đến 17/9/2025: 311.997.016 x 07 tháng 28 ngày =
24.751.763 đồng. (do ngày 22/01/2025, bị đơn thanh toán 100.000.000 đồng cho
nguyên đơn)

Tổng cộng: 83.902.705 đồng

Đối với Hợp đồng mua bán 0855; Hợp đồng mua bán số 0525:

Hai hợp đồng đều không xác định thời điểm đủ điều kiện thanh toán của
nguyên đơn, nên căn cứ vào thư xác nhận công nợ ngày 03/7/2024 của bị đơn
làm thời điểm xác định đủ điều kiện được thanh toán của hai hợp đồng này. Do
đó, tiền lãi chậm thanh toán tính từ ngày tiếp theo của ngày xác nhận công nợ là
ngày 04/7/2024 cho đến ngày 17/9/2025 (nguyên đơn chỉ yêu cầu tính lãi phạt
đến ngày 17/9/2025):

Đối với hợp đồng 0855 thì số tiền lãi chậm thanh toán tính từ ngày
04/7/2024 đến ngày 17/9/2025 là: 161.672.600 đồng x 01 năm 2 tháng 15 ngày x
12%/năm = 23.422.527 đồng.

Đối với hợp đồng 0525 thì số tiền lãi chậm thanh toán tính từ ngày
04/7/2024 đến ngày 17/9/2025 là: 68.439.360 đồng x 01 năm 2 tháng 15 ngày x
12%/năm = 9.923.707 đồng.

Tổng cộng tiền lãi chậm thanh toán của 03 hợp đồng là 117.248.939 đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn
buộc bị đơn có trách nhiệm thanh toán cho nguyên đơn số tiền: 160.617.657
đồng bao gồm: Tiền phạt do vi phạm là 8% của tiền nợ gốc, Tiền lãi phạt phát
sinh từ 3 Hợp đồng mua bán là có căn cứ.

Từ nhận xét trên thấy rằng Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết toàn bộ nội dung
vụ án là đúng thủ tục tố tụng, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên
đơn là có căn cứ nên giữ nguyên án sơ thẩm, kháng cáo của bị đơn là không có
căn cứ nên không chấp nhận.

[3] Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Bị đơn phải chịu án phí
phúc thẩm do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận.

Vì các lẽ trên;
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QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Khoản 1 Điều 148, Điều 293, Khoản 1 Điều 308, Điều 313 Bộ luật
Tố tụng dân sự năm 2015.

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn Công ty Cổ phần H.

Giữ nguyên bản án sơ thẩm, xử:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Trách
nhiệm hữu hạn Tập đoàn R: Buộc bị đơn Công ty Cổ phần H có trách nhiệm
thanh toán cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn R số tiền: 160.617.657
đồng (Một trăm sáu mươi triệu sáu trăm mười bảy nghìn sáu trăm năm mươi bảy
đồng) bao gồm:

1.1 Hợp đồng số 1410/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 14/10/2021 bao gồm:

+ Tiền phạt do vi phạm là 8% của tiền nợ gốc: 24.959.761 đồng. (Hai mươi
bốn triệu chín trăm năm mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi mốt đồng).

+ Tiền lãi phạt với mức lãi 12%/năm tính từ ngày 18/01/2024 đến ngày
17/9/2025 theo cách tính lũy kế là: 83.902.705 đồng (Tám mươi ba triệu chín
trăm lẻ hai nghìn bảy trăm lẻ năm đồng).

Tổng cộng: 108.862.466 đồng (Một trăm lẻ tám triệu tám trăm sáu mươi
hai nghìn bốn trăm sáu mươi sáu đồng).

1.2 Hợp đồng 0855/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 18/12/2021 bao gồm:

+ Tiền phạt do vi phạm là: 12.933.808 đồng (Mười hai triệu chín trăm ba
mươi ba nghìn tám trăm lẻ tám đồng).

+ Tiền lãi phạt với mức lãi 12%/năm tính từ ngày 04/7/2024 đến ngày
17/9/2025 theo cách tính lũy kế là: 23.422.527 đồng. (Hai mươi ba triệu bốn
trăm hai mươi hai nghìn năm trăm hai mươi bảy đồng)

Tổng cộng: 36.356.335 đồng (Ba mươi sáu triệu ba trăm năm mươi sáu
nghìn ba trăm ba mươi lăm đồng)

1.3 Hợp đồng 0525/2022/HĐMB/HTI-RITA ngày 07/07/2022 bao gồm:

+ Tiền phạt do vi phạm là: 5.475.149 đồng (Năm triệu bốn trăm bảy mươi
lăm nghìn một trăm bốn mươi chín đồng).

+ Tiền lãi phạt với mức lãi 12%/năm tính từ ngày 04/7/2024 đến ngày
17/9/2025 theo cách tính lũy kế là: 9.923.707 đồng.

Tổng cộng: 15.398.856 đồng (Mười lăm triệu ba trăm chín mươi tám nghìn
tám trăm năm mươi sáu đồng).

Toàn bộ số tiền nêu trên thanh toán một lần ngay sau khi án có hiệu lực
pháp luật.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với
các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án
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xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi
hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 306 Luật Thương mại.

2. Không chấp nhận đối với yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc bị đơn
thanh toán số tiền lãi chậm thanh toán là: 191.906.225 đồng (Một trăm chín
mươi mốt triệu chín trăm lẻ sáu nghìn hai trăm hai mươi lăm đồng).

3. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với số tiền:
542.108.976 đồng (Năm trăm bốn mươi hai triệu một trăm lẻ tám nghìn chín
trăm bảy mươi sáu đồng) là tiền bán hàng của 03 Hợp đồng cụ thể:

+ Hợp đồng số 1410/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 14/10/2021:
311.997.016 đồng (Ba trăm mười một triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn
không trăm mười sáu đồng).

+ Hợp đồng 0855/2021/HĐMB/HTI-RITA ngày 18/12/2021: 161.672.600
đồng (Một trăm sáu mươi mốt triệu sáu trăm bảy mươi hai nghìn sáu trăm đồng).

+ Hợp đồng 0525/2022/HĐMB/HTI-RITA ngày 07/07/2022: 68.439.360
đồng (Sáu mươi tám triệu bốn trăm ba mươi chín nghìn ba trăm sáu mươi đồng).

4. Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:

- Bị đơn Công ty Cổ phần H phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ
thẩm là: 8.030.883 đồng (Tám triệu không trăm ba mươi nghìn tám trăm tám
mươi ba đồng).

- Nguyên đơn phải chịu án phí đối với phần yêu cầu không được chấp nhận
là: 9.595.311 đồng (Chín triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn ba trăm mười một
đồng). Hoàn trả cho Công ty Cổ phần Tập đoàn R số tiền án phí đã tạm nộp là
11.447.548 đồng (mười một triệu bốn trăm bốn mươi bảy nghìn năm trăm bốn
mươi tám đồng) theo biên lai thu số 0059965 ngày 23/4/2025 của Chi cục Thi
hành án Dân sự Quận P3, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Phòng Thi hành án
dân sự khu vực X1, Thành phố Hồ Chí Minh).

5. Về án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Bị đơn Công ty Cổ phần H
phải chịu 2.000.000 đồng được trừ vào Biên lai thu Ký hiệu BLTU/25E số
0028132 ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí
Minh.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật
thi hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì người được thi
hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án,
quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án
theo quy định tại Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự (đã được sửa
đổi, bổ sung năm 2014); thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại
Điều 30 Luật Thi hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND tối cao;
- VKSND tối cao;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
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- VKSND TP.HCM;
- THADS TP.HCM;
- TAND khu vực Y;
- Phòng THADS khu vực X;
- Các đương sự;
- Lưu VP, hồ sơ vụ án.

Lê Thọ Viên


